
Số GCN 
ATKT & 

BVMT
Ngày cấp

Hạn hiệu lực của 
GCN ATKT & 

BVMT

1 V14-02193 QN-7636
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1471.81 Công ty TNHH Kim Phát Đạt Quảng Ninh
Phía Đông Nam Cồn Mục, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng theo VB số 2749/GP-UBND 
ngày 04/12/2015 của UBND Tp Hải Phòng và VB số 1655/STNMT-KSTNN ngày 11/04/2024 của 
Sở TNMT Hải Phòng

00673/25V14 27/05/2025 20/04/2026

2 V15-03921 HP-5965
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1609
 - Công ty TNHH xăng dầu Mỹ Đức
 - Số 02 Hồ Đá, phường Sở Dầu, Quận Hồng 
Bàng, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam Cồn Mục, cửa 
sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 
2749/GP-UBND do UBND thành phố Hải Phòng cấp ngày 04/12/2015, hợp đồng thuê phương tiện 
số 033/2025/HĐTT/TT, ngày 03/03/2025 giữa CN Công ty cổ phần phát triển dịch vụ và thương mại 
Tín Thành và Công ty TNHH xăng dầu Mỹ Đức và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký PTT có 
gắn máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố

01281/25V15 05/05/2025 31/03/2026

3 V15-04008
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2364.05
 - Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Đăng
 - Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận 
Hải An, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 
cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, Hải Phòng theo Giấy phép khai thác kháng sản số 1450/GP-UBND 
do UBND TP Hải Phòng cấp ngày 27/5/2025 và văn bản 5548/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên 
và Môi trường TP Hải Phòng cấp ngày 05/11/2024 về việc cung cấp Danh sách đăng ký PTT có gắn 
máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố

01129/22V15 06/05/2025 06/05/2026

4 V50-07290 SG-8423 Tàu hút 1634
 - Công ty TNHH cơ giới Mỹ Dung.
 - OP-04.38, Số 130-132 Hồng Hà, P.09, Quận 
Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

 - Phương tiện chỉ được phép thi công tại Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng II (Khu vực 
biển xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), theo Hợp đồng thầu phụ cho Công trình nạo vét số 
DSC-VA2-PC-004 (Rev.0) ngày 25/06/2021 và Phụ lục sửa đổi Hợp đồng thầu phụ số DSC-VA2-
PC-004 (Rev.3) ngày 31/12/2024. Thời hạn thi công từ 25/06/2021 đến 26/10/2025.

01311/25V15 09/05/2025 26/10/2026

5 V15-02967 HP-4405
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1440
 - Công ty cổ phần CETI - Đình Vũ
 - Khu đất CN 4.1D KCN ĐÌnh Vũ, Đông Hải 2, 
Quận Hải An, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực mỏ cát tại khu 
vực Cồn Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng theo “Giấy phép khai thác 
khoáng sản” số 14/GP-UBND cấp 02/01/2019 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 
11/04/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, và hợp đồng thuê phương tiện số 
2912/2024/HĐTPT/KSNĐV-CETI giữa Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác khoáng sản Nam 
Đình Vũ và Công ty Cổ phần CETI- Đình Vũ

01313/25V15 06/05/2025 18/01/2026

6 V15-02713 HP-4275
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1376.13
 - Công ty cổ phần đầu tư Kiến Thụy
 - Thôn Tân Linh, Minh Tân, Huyện Kiến Thụy, 
Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát tại khu vực phía Đông Nam, cửa sông Văn 
Úc, huyện Kiến Thụy, khu vực phía Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng 
theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 13/GP-UBND ngày 02/01/2019 & 1450/GP-UBND ngày 
27/5/2021  do UBND TP Hải Phòng cấp, hợp đồng thuê phương tiện số 31.12/2024/HĐTPT/KSHĐ-
KT ngày 31/12/2024 giữa Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Đăng và Công ty Cổ phần đầu 
tư Kiến Thụy và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường thành phố 
Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký phương tiện thủy có gắn máy 
móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.

01321/25V15 12/05/2025 09/05/2026

7 V15-02624 HP-4146
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1850.92

 - CN Hải Phòng - Công ty cổ phần thi công cơ 
giới
 - Số 20 Lô 7 Quán Nam, phường Kênh Dương, 
Quận Lê Chân, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép thi công công trình: Thi công Nạo vét Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3 
địa điểm: Lô CA1, KCN Nam Đình Vũ (khu 1), Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng, 
theo hợp đồng nhà thầu chính số: 19/HĐKT-2024/NĐV-GMDHT ngày 25/7/2024; Quyết định số: 
1903/QĐ-CVHHHP cấp ngày 29/08/2024 của Cảng vụ hàng hải Hải Phòng; Công văn số 
1573/UBND-MT ngày 09/7/2024 của UBND TP Hải Phòng; Phụ lục hợp đồng số 01 ngày 
25/7/2024; Hợp đồng kinh tế số 20/2024/HĐKT/GMDHT-CN ngày 26/7/2024; và hợp đồng kinh tế 
số 14.05/2025/HĐKT/CN-TCCG ngày 08/05/2025.

01243/25V15 16/05/2025 25/11/2025

8 V15-03633 HP-5778
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1631.7
 - Nguyễn Thị Nga
 - Đồng Thái, Quận An Dương, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai tác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại Khu vực Cồn Mục, cửa 
sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 1319/GP-UBND cấp ngày 27/5/2020; công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 11/4/2024 
của Sở Tài nguyên và Môi trường và hợp đồng thuê phương tiện số 03/2025/HĐTPT/KT-NTN giữa 
bên thuê: Công ty cổ phần đầu tư Kiến Thụy và bên cho thuê: Bà Nguyễn Thị Nga

01446/25V15 19/05/2025 15/05/2026

TT

(Tính từ 01/05/2025 đến 31/05/2025)

THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA CÓ GẮN MÁY MÓC, THIẾT BỊ HÚT CÁT, SỎI

Thông tin kiểm tra của đơn vị

Số Đăng 
kiểm

Số ĐKHC Kiểu và công dụng
Trọng tải 
toàn phần 

(tấn)
Chủ phương tiện/ Địa chỉ Thông tin mỏ, dự án nạo vét



9 V15-03865 HP-6095
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2368
 - Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Đăng
 - Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận 
Hải An, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại:
- Khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo “Giấy phép khai 
thác khoáng sản” số 13/GP-UBND cấp 02/01/2019 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở 
Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký 
PTT có gắn máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.
- Khu vực phía Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng theo “Giấy phép khai thác 
khoáng sản” số 1450/GP-UBND cấp 27/05/2021. và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký PTT 
có gắn máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.

00065/25V15 19/05/2025 19/05/2026

10 V15-03866 HP-
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

2368
 - Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Hải Đăng
 - Số 768B Ngô Gia Tự, Phường Thành Tô, Quận 
Hải An, Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại:
- Khu vực phía Đông Nam cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo “Giấy phép khai 
thác khoáng sản” số 13/GP-UBND cấp 02/01/2019 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở 
Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký 
PTT có gắn máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.
- Khu vực phía Đông cửa Lạch Huyện, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng theo “Giấy phép khai thác 
khoáng sản” số 1450/GP-UBND cấp 27/05/2021. và công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký PTT 
có gắn máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.

00064/25V15 19/05/2025 19/05/2026

11 V17-01406 TB-1538
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1983.97
 - Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Đỏ Thái Bình.
 - TDP Hổ Đội 1, TT. Diêm Điền, Huyện Thái 
Thụy, Thái Bình.

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam Cồn 
Mục, cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thuỵ, TP Hải Phòng” theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
2528/GP-UBND cấp 17/11/2014 và công văn số 1655/STNMT-KSTNN ngày 11/04/2024 của Sở Tài 
nguyên và Môi trường, và hợp đồng thuê phương tiện số 0103/2024/HĐTPT/TQ-SĐTB giữa bên 
thuê: Công ty TNHH TM & DV Thiên Quý và bên cho thuê: Công ty CP Xây dựng Sao Đỏ Thái 
Bình.

01447/25V15 21/05/2025 01/04/2026

12 V15-02757 HP-4365
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

799.4
 - Ngô Thị Thu Hường
 - Cẩm Xuân, Núi Đối, Huyện Kiến Thụy, Hải 
Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Đông 
Nam  cửa sông Văn Úc, huyện Kiến Thụy và huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng theo Giấy Phép Khai 
Thác Khoáng Sản (Gia hạn) số 3971/GP-UBND ngày 30/10/2024 do UBND TP Hải Phòng cấp, hợp 
đồng thuê phương tiện số 0505/2025/HĐ/HP 4365-ĐK ngày 05/05/2025 giữa Công ty CP ĐTTMi và 
DV Đông Kinh và Bà Ngô Thị Thu Hường và công văn số 2390/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 24/5/2024 về việc cung cấp danh sách đăng ký PTT 
có gắn máy móc, thiết bị hút cát trên địa bàn thành phố.

01344/25 21/05/2025 04/05/2026

13 V15-02968 HP-4409
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1369
 - Công ty cổ phần CETI - Đình Vũ
 - Khu đất CN 4.1D KCN ĐÌnh Vũ, Đông Hải 2, 
Quận Hải An, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác khoáng sản cát làm vật liệu san lấp tại khu vực Cồn Mục, cửa 
sông Văn Úc, Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 14/GP-UBND 
do UBND TP Hải Phòng cấp ngày 02/01/2019; Hợp đồng thuê phương tiện số 
29.12/2024/HĐTPT/KSNĐV-CETI ngày 29/12/2024 giữa Công ty CP xây dựng và khai thác khoáng 
sản Nam Đình Vũ và Công ty CP CETI-Đình Vũ; Công văn số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài 
Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024

01347/25 23/05/2025 26/04/2026

14 V15-03203 HP-4895 Tàu hút 65.67

 - Công ty cổ phần đầu tư vận tải xây dựng công 
trình biển Sao Đỏ
 - T3 TNVP Sao Đỏ, số 768B Ngô Gia Tự, 
Phường Thành Tô, Quận Hải Anm Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép thi công nạo vét tại dự án Khu neo đậu tránh truc bão cho tàu cá đảo 
Cô Tô theo quyết định 5083/QĐ-BNN-TCTS ngày 27/12/2022 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển 
nông thôn và Hợp đồng thi công xây dựng số 60/2023/HĐ-XD ngày 17/11/2023 giữa Ban quản lý dự 
án đầu tư xây dựng các công trình NN và PTNT tỉnh Quảng Ninh với Liên danh nhà thầu nói thầu số 
10; Hợp đồng nguyên tắc số 1705/2025/HĐTPT/PN-CTBSĐ giữa công ty TNHH Phúc Nam và 
Công ty CP ĐT & XD CTB Sao Đỏ

01107/25V15 23/05/2025 15/10/2025

15 V15-02606 HP-4243
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1396
 - Công ty TNHH Hoàng Khang Duy
 - TDP Đình Vũ, phường Tràng Cát, Quận Hải 
An, Hải Phòng

 - Phương tiện chỉ được phép khai thác cát làm vật liệu san lấp tại khu vực phía Nam Đình Vũ, quận 
Hải An, TP Hải Phòng theo Giấy Phép Khai Thác Khoáng Sản số 3444/GP-UBND do UBND TP 
Hải Phòng cấp ngày 13/11/2020, hợp đồng thuê phương tiện số: 10/2025/HĐTPT/CETI-HKD, ngày 
27/03/2025 giữa Công ty cổ phần CETI-Đình Vũ và Công ty TNHH Hoàng Khang Duy và công văn 
số 1655/STNMT-KSTNN của Sở Tài Nguyên và Môi Trường TP Hải Phòng cấp ngày 11/4/2024

01511/25V15 23/05/2025 20/05/2026

16 V34-02504 HD-2354 Tàu hút 2236.3
Phạm Văn Chinh/Thôn Phúc Giới, xã Thanh 
Quang, huyện Thanh Hà, Hải Dương

Phương tiện được phép khai thác khoáng sản (cát làm vật liệu xây dựng và san lấp) tại các khu vực:
-Lô số 18, khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định theo Giấy phép khai thác khoáng sản 
số 310/GP-STNMT cấp ngày 13/6/2024 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định;
-Lô số 3, khu vực ven biển huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định theo Giấy phép khai thác khoáng sản số 
681/GP-STNMT cấp ngày 05/12/2022 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định;
-Khu vực Gò Đông cửa sông Văn Úc. huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng theo Giấy phép khai thác 
khoáng sản số 1618/GP-UBND cấp ngày 23/8/2013 của UBND TP Hải Phòng.

00344/25V18 05/05/2025 04/03/2026



17 V15-02793 HP-4266 Tàu hút 1412
C.ty TNHH thương mại vận tải Vững 
Mạnh/Phường Hòa Nghĩa, Q,Dương Kinh, TP 
Hải Phòng

Phương tiện được phép khai thác cát ( làm vật liệu xây dựng thông thường theo quy hoạch khai thác 
cát đã được phê duyệt) bằng phương pháp lộ thiên tại khu vực:
- Lô số 19, khu vực ven biển huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định theo Giấy phép khai thác khoáng 
sản số 227/GP-STNMT cấp ngày 22/4/2024 của Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Nam Định 

00026/25V18 06/05/2025 06/05/2026

18 V19-01509 PT-2039
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

290
Công ty TNHH khoáng sản Sông Hồng
Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ

88/GP-UBND của tỉnh Phú Thọ, 12/12/2033; Mỏ cát Lòng sông Hồng - Minh Nông 5 thuộc phường 
Minh Nông, TP Việt Trì, Phú Thọ.

00353/25V19 09/05/2025 06/12/2025

19 V19-02308 PT-2910 Tàu hút (chỉ hút cát) 31.2
Công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Nhật 
Linh Phú Thọ /
Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, Phường tiên 
cát Việt Trì, Phú Thọ

00356/25V19 09/05/2025 29/12/2025

20 V19-01868 PT-2395 Tàu hút (chỉ hút cát) 44.4
Công ty cổ phần đầu tư tổng hợp Kim Thành
Dữu Lâu, Việt Trì, Phú Thọ

13/GP-UBND; 15/01/2035; mỏ cát long song Hồng thuộc xã Dân Quyền, huyện Tam Nông, và xã 
Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00355/25V19 13/05/2025 13/05/2026

21 V19-02233 PT-2823 Tàu hút 59.3
Công ty cổ phần đầu tư DCH- Huy Hoàng
Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

76/GP-UBND; 24/10/2033; mỏ cát sông Đà- Tân Phương thuộc xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy, 
Phú Thọ

00350/25V19 14/05/2025 14/05/2026

22 V19-02386 PT-2841
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

664.84
Công ty TNHH Xây Dựng và thương mại Nhật 
Linh Phú Thọ /
Thị Trấn Lâm Thao, Huyện Lâm Thao, Phú Thọ

02/GP-UBND; 06/01/2033; Lòng sông Hồng -Minh Nông 2 thuộc phường Minh Nông, Phường tiên 
cát Việt Trì, Phú Thọ

00790/24V19 15/05/2025 12/01/2026

23 V19-01466 PT-2189
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

911.8
Công ty TNHH Xuân Thiều
Thi Trấn Thanh Thủy, Thanh Thủy, Phú Thọ

58/GP-UBND; 07/12/2025; Lòng sông Đà, xã Thạch Đồng, Thanh Thủy, Phú Thọ 00321/25V19 15/05/2025 07/04/2026

24 V19-02304 PT-2899 Tàu hút (chỉ hút cát) 34.83
Công ty cổ phần dự án Thái Minh 56
Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

19/GP-UBND; 20/02/2051
Lòng sông Hồng - Minh Nông 3, thuộc Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ

00384/25V19 26/05/2025 03/05/2026

25 V19-02388 PT-2893
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

430
Công ty TNHH Xây dựng và đầu tư Thành Công
Hoàng Xã, Thanh Thủy, Phú Thọ

10/GP-UBND; 01/02/2034; mỏ cát sông đà thuộc xã Tinh Nhuệ, Thanh Sơn, Phú Thọ 01021/24V19 27/05/2025 27/05/2026

26 V22-00126 TQ-0864 Tàu hút (chỉ hút cát) 59.9
Công ty CP lâm sản và khoáng sản Tuyên Quang
Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 

17/GP-UBND; 17/4/2028; Lòng sông Lô thuộc xã An Khang, TP. Tuyên Quang, Tuyên Quang 00390/25V19 28/05/2025 09/12/2025

27 V88-01912 VP-2696 Tàu hút (chỉ hút cát) 114.3
Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Phú Hưng
Cao Phong, Sông Lô, Vĩnh Phúc

25/GP-UBND; 19/3/2034; Lòng sông Hồng, Phương Minh Nông, Việt Trì, Phú Thọ và xã Cao Xá, 
huyện Lâm Thao, Phú Thọ

00385/25V19 28/05/2025 21/05/2026

28 V36-01136 TH-....... Tàu cuốc 39
Công ty TNHH thương mại và sản xuất đá mỹ 
Nghệ Đức Đạt
Minh Tân, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa

547/GP-UBND; 02/4/2042; khu vực điểm cát, sỏi sông Hồng, Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái 00383/25V19 29/05/2025 29/05/2026

29 V62-13196 LA-08666 Tàu hút 132.55
Công ty TNHH MTV Hoàng Khang
địa chỉ: số 38 tổ 1, ấp Hòa Quới, xã Tân Chánh, 
Cần Đước, Long An

Tổ chức khai thác mỏ và quản lý khai thác mỏ cát MS03. 
Dự án: Khai thác Mỏ cát MS03 thuộc khu 4 của Quy hoạch, đoạn thuộc địa phận xã Nhơn Mỹ, 
huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng

01233/24V62 12/05/2025 31/12/2025

30 V63-13794
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

94.5
Lưu Hoàng Trực/ 99/9 Lê Thị Hồng Gấm, P.6, 
TP Mỹ Tho, Tiền Giang

1.Dự án: Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đóc – Cần Thơ – 
Sóc Trăng giai đoạn 1 
Địa điểm: Mỏ cát MS03 trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng.
2. Hợp đồng gia công số 1904/2025/HĐ/MS03/CC1ST-PĐ giữa Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng 
số 1 –CTCP  tại tỉnh Sóc Trăng và Công ty cổ phần xây dựng CIENCO 5.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 02/HĐTTHC/C5-LHT giữa  Công ty cổ phần xây dựng CIENCO 5 và 
Lưu Hoàng Trực.

01120/25V63 14/05/2025 14/05/2026

31 V50-04661 SG-6480 Tàu hút 54.35
Công ty CP ĐT XD Thái Hưng/ Số 31, Đường 
11, KP.4, P. Bình An, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

1.Dự án: Nhà máy sản xuất các loại xe ô tô khách và ô tải với quy mô 6.700 xe/năm.
Địa điểm: Khu công nghiệp Ông Kè, Huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
2. Phụ lục hợp đồng số 01/2025/CKGT-TH giữa Công ty CP CK XD Giao thông và Công ty CP ĐT 
XD Thaias Hưng

01285/25V63 22/05/2025 05/04/2026

32 V15-03048 HP-4281
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

1814
Công ty CP ĐT và XD Thiên Long/ Số 164K, 
Đường Chùa Hàng, P. Hồ Nam, Quận Lê Chân, 
Hải Phòng

1. Dự án:  Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc -  Cần Thơ 
– Sóc Trăng giai đoạn 1 và cầu Đại Ngãi
Địa điểm:  Khai thác mỏ cát biển Tiểu khu B1.4 thuộc khu B1, tỉnh Sóc Trăng.
 2. Hợp đồng nguyên tắc số 01/2025/B1.4/HĐNT-CC1.CNST-PĐ giữa Chi nhánh Tổng Công ty xây 
dựng số 1 –CTCP  tại tỉnh Sóc Trăng và Công ty cổ phần xây dựng – thương mại và đầu tư Phước 
Điền
- Hợp đồng thuê máy móc, thiết bị số 06/HĐKT/2025/PĐ-TL/2025 giữa  Công ty cổ phần xây dựng 
– thương mại và đầu tư Phước Điền và  Công ty CP ĐT và  XD Thiên Long

00733/25V63 26/05/2025 26/05/2026



33 V50-06805 SG-7361 Tàu hút 144.57
Công ty TNHH SX XD TM Đại Á Châu/ 
94/1061A Dương Quảng Hàm, P.6, Quận Gò 
Vấp, TP Hồ Chí Minh

1.Dự án: Dự án thành phần 4 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đóc – Cần Thơ – 
Sóc Trăng giai đoạn 1 
Địa điểm: Mỏ cát MS03 trên sông Hậu đoạn thuộc xã An Thạnh Nhất, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc 
Trăng.
2. Hợp đồng số 2403/2025/HĐ/MS03/CC1ST-PĐ giữa Chi nhánh Tổng Công ty xây dựng số 1 
–CTCP  tại tỉnh Sóc Trăng và Công ty cổ phần xây dựng – thương mại Phước Điền.
Hợp đồng thuê tàu hút cát số 06/HĐKT/2025/PĐ-TL/2025 giữa  Công ty cổ phần xây dựng – thương 
mại và đầu tư Phước Điền và công ty TNHH SX XD TM Đại Á Châu

00803/25V63 13/05/2025 13/05/2026

34 V48-00050 ÐNô-0025
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

181 Công ty TNHH Xuân Bình

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 4
- Số GP khai thác: 01/GP-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 09/02/2030 
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00475/25V79 12/05/2025 26/10/2025

35 V48-00059
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

118.5 Công ty TNHH Xuân Bình

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 4
- Số GP khai thác: 01/GP-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 09/02/2030 
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

01753/24V79 15/05/2025 15/05/2026

36 V48-00060
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

118.46 Công ty TNHH Xuân Bình

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 4
- Số GP khai thác: 01/GP-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 09/02/2030 
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00167/25V79 15/05/2025 15/05/2026

37 V48-00051 ÐNô-0026
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

187 Công ty TNHH Phú Bình

- Khai thác cát xây dựng Sông Ea Krong Nô
- Số GP khai thác: 04/GP-UBND ngày 12 tháng 05 năm 2010 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 12/05/2030
- Vị trí mỏ: xã Đăk nang, huyện Krong Nô, tỉnh ĐăkNong

00474/25V79 19/05/2025 26/10/2025

38 V48-00043 ÐNô-0020
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

149.6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Văn Hồng

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 3
- Số GP khai thác: 30/GP-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2016 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2032
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00473/25V79 19/05/2025 16/04/2026

39 V48-00054 ÐNô-0021
Tàu hút (chỉ hút cát 
và chở cát)

165.51
Công ty TNHH MTV khai thác khoáng sản 
Quảng Phú

- Khai thác cát xây dựng tại mỏ cát Phú Quảng 1
- Số GP khai thác: 34/GP-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2020 UBND tỉnh Đắk Nông
- Thời hạn khai thác: 08/12/2029
- Vị trí mỏ: xã Phú Quảng, huyện Krông Nô, Đắk Nông

00472/25V79 26/05/2025 24/04/2026

40 V62-12100 LA-07486 Tàu hút 153.01
Cty TNHH xây dựng đường thủy Thái Bình 
Dương

HĐ thi công XD CT số : 99/2025/HĐKT/XL-NVSOD (công trình nạo vét đảm bảo gia thông sông 
Ốc Đốc

01368/25V50 15/05/2025 14/07/2025


